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Moâ hình hoaït ñoäng taøi chính vi moâ 
thaønh coâng treân theá giôùi vaø baøi hoïc 
kinh nghieäm cho phaùt trieån taøi chính vi 
moâ Vieät Nam

thöïc tieãn & kinh nghieäm quoác teá

Tài chính vi mô (TCVM) chủ yếu cung cấp các dịch vụ tài chính cho người 
nghèo và hộ gia đình nhằm phát triển sản xuất, góp phần tạo thêm công ăn 
việc làm và xóa đói giảm nghèo ở mỗi quốc gia. Trên thế giới, TCVM phát 

triển rất mạnh mẽ với nhiều mô hình đa dạng và thành công, trong đó có 
những mô hình hoạt động dưới dạng công ty cổ phần, dưới dạng các nhóm 

tự quản hay mô hình do Nhà nước sở hữu. Trên cơ sở phân tích các điều kiện 
chính sách, kinh tế vĩ mô, hình thức tổ chức quản lý và hoạt động của các tổ 

chức TCVM thành công các nước, bài viết rút ra một số bài học kinh nghiệm 
để áp dụng trong thực tiễn xây dựng về chính sách phát triển, tổ chức quản 

lý và hoạt động trong lĩnh vực TCVM ở Việt Nam.

TS. LEÂ VAÊN LUYEÄN - TS. NGUYEÃN ÑÖÙC HAÛI

Hoïc vieän Ngaân haøng
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1.	Tổng quan về tài chính 
vi mô

TCVM là việc cung cấp 
các dịch vụ tài chính như tín 
dụng, thanh toán, bảo hiểm và 
các dịch vụ khác1 cho các đối 
tượng có thu nhập thấp trong 
xã hội để phục vụ nhu cầu chi 
tiêu và đầu tư. Với cách hiểu 
như vậy cho thấy, TCVM đã 
xuất hiện từ rất lâu trên thế 
giới do những người giàu có 
và địa vị cao trong xã hội cung 
cấp hoặc do các chủ cửa hàng, 
cửa hiệu, hiệu cầm đồ cung 
cấp cho người nghèo và với 
mức lãi suất rất cao, tồn tại 
phổ biến trong khu vực không 
chính thức. 

TCVM lần đầu tiên được biết 
đến vào đầu thế kỷ thứ 172, do 
sáng kiến của Jonathan Swift, 
người Ailen. Đến thế kỷ thứ 19, 
các hình thức cung cấp TCVM 
dưới dạng bán chính thức mới 
ra đời do F.W.Raiffeisen, một 
người Đức thiết kế và áp dụng 
từ những năm 1860 cho lĩnh 
vực nông nghiệp. Theo phương 
pháp của F.W.Raiffeisen 
những nhóm tiết kiệm, vay vốn 
được hình thành và hoạt động 
dựa trên nguyên tắc giúp đỡ 
nhau, bằng những nguồn lực 
về tài chính, kĩ thuật của chính 
những thành viên trong nhóm. 
Là những nông dân, những nhà 
sản xuất nhỏ trong khu vực 
nông nghiệp. Qua hoạt động 

1http://www.cgap.org/about/faq/what-
microfinance
2 HOLLIS, A. and SWEETMAN, A. 
(1997) Complementarity, Competition 
and Institutional Development: The 
Irish Loan Funds through Three 
Centuries, University of Calgary and 
University of Victoria.

nhóm sẽ giúp cho các thành 
viên tránh gặp phải những khó 
khăn khi phải vay mượn từ bên 
ngoài với mức lãi suất rất cao 
cùng với việc phải có tài sản 
thế chấp. Trong những nguồn 
lực của nhóm, nguồn tài chính 
quan trọng nhất là từ sự đóng 
góp của các thành viên. Nguồn 
đóng góp là cơ hội để cho các 
thành viên được vay, đầu tư 
vào sản xuất và đáp ứng cho 
các nhu cầu chi tiêu khác, bên 
cạnh đó cũng góp phần tạo ra 
thu nhập cho những người góp 
vốn.

Mô hình của F.W.Raiffeisen 
được hình thành và phát triển 
về sau không chỉ trong lĩnh 
vực nông nghiệp, mà còn được 
nhân rộng trong cộng đồng của 
xã hội, ngay cả trong khu vực 
thành thị. Cách thức tổ chức 
thành các nhóm tiết kiệm, 
vay vốn giúp cho nhiều người 
nghèo, đối tượng kinh doanh 
nhỏ trong khu vực thành thị, 
được đáp ứng nhu cầu về vốn 
và các nguồn lực thiếu hụt khác 
nhằm phát triển sản xuất kinh 
doanh, tạo nguồn thu nhập 
ổn định. Thời gian gần đây, 
TCVM đã phổ biến rộng hơn, 
nhờ một mô hình được phát 
triển của Giáo sư Muhammad 
Yunus, người Bangladesh, mô 
hình đã có những tác động tích 
cực trong quá trình xoá đói 
giảm nghèo ở nước này và trên 
thế giới, qua đó cũng làm thay 
đổi nhận thức của nhiều người 
về lĩnh vực TCVM. 

2.	Những mô hình tài chính 
vi mô thành công trên thế 
giới

Mô hình Grameen Bank tại 

Bangladesh
Grameen Bank (GB) ở 

Bangladesh là một trong 
những ví dụ điển hình về một 
tổ chức TCVM phát triển 
thành công trên thế giới. Đây 
là một tổ chức phát triển theo 
mô hình truyền thống đã được 
Raiffeisen đưa ra từ thế kỷ thứ 
19. Mô hình thành công của 
GB hiện nay, được bắt nguồn 
từ một dự án của Giáo sư 
Muhammad Yunus thuộc Đại 
học Chittagong thực hiện vào 
năm 1976. Mục tiêu ban đầu 
của dự án này là cho vay thí 
điểm đối với những nông dân 
nghèo, những người không 
có tài sản và đất đai được vay 
vốn để phục vụ cho sản xuất. 
Dự án này được triển khai rất 
thành công và sau đó phát triển 
thành thành ngân hàng GB vào 
năm 1983. Do sự thành công 
của mô hình GB đối với việc 
giúp đỡ người nghèo mà vào 
năm 2006, tác giả của mô hình 
GB đã nhận được giải thưởng 
Nobel về Hoà bình.

Grameen có nghĩa là làng xã, 
GB là một ngân hàng nhưng 
có một cách thức tổ chức rất 
độc đáo và khác biệt so với mô 
hình của một ngân hàng truyền 
thống. Đối tượng phục vụ của 
GB đa phần là những phụ nữ, 
những người có thu nhập thấp. 
Để tiếp cận được các khoản 
vốn vay của GB, những người 
nghèo thường được tổ chức 
theo nhóm, gồm 5 thành viên, 
sống trong cùng một khu vực 
dân cư hoặc cùng một làng 
xã, có hoàn cảnh kinh tế gần 
giống nhau. Trong nhóm bầu 
ra một tổ trưởng, một thư ký 
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làm nhiệm vụ tổ chức họp định 
kỳ, sinh hoạt nhóm, phổ biến 
thông tin, nắm bắt các yêu cầu 
và qui định chung của nhóm và 
làm nhiệm vụ kết nối với đại 

diện của ngân hàng. Hàng tuần, 
nhóm có tổ chức họp để xem 
xét việc triển khai hoạt động từ 
vốn vay, xem xét khả năng tài 
chính, tình hình hoàn trả và sự 
đảm bảo trong các khoản vay 
đó. Nếu một thành viên trong 
nhóm gặp khó khăn, các thành 
viên khác phải có trách nhiệm 
giúp đỡ, một thành viên không 
hoàn trả nợ đúng hạn, hay 
không trả được nợ sẽ làm ảnh 
hưởng đến tất cả những thành 
viên còn lại.

Ngoài việc mỗi nhóm phải 
tuân theo những qui định mang 
tính bắt buộc về tài chính, cũng 
như một số các qui định khác 
của ngân hàng, bản thân từng 
nhóm cũng tự tuân thủ những 
nguyên tắc xã hội khác. Những 
qui định đó bao gồm: Gia đình 
sinh ít con, trẻ em đều phải 
được đến trường, gia đình đoàn 
kết, các thành viên tương trợ 
lẫn nhau... Mặc dù có những 
qui định như vậy, nhưng GB 
vẫn được biết đến với mô hình 
ngân hàng cho vay dựa trên 
sự tin cậy, tin tưởng của ngân 
hàng với các khách hàng của 
mình. 

Ngân hàng GB là một tổ 
chức hoạt động theo mô hình 
ngân hàng cổ phần, được thực 
hiện theo cơ chế lãi suất thực 
dương, hoạt động theo luật 
riêng không bị chi phối bởi 
luật tài chính- ngân hàng của 
Bangladesh. Thủ tục cho vay 
không thực hiện theo nguyên 
tắc thế chấp tài sản nhưng thay 
vào đó là hệ thống quy trình 
quy tắc nghiệp vụ, quy chế của 
các thành viên trong nhóm, 
trách nhiệm tập thể của những 

người vay vốn, có hệ thống 
kiểm soát, thống kê báo cáo 
và quản lý chặt chẽ. Trong quá 
trình hoạt động, GB vẫn luôn 
được sự hỗ trợ từ bên ngoài. 
Theo các báo cáo tài chính 
được công bố định kỳ của 
GB, lợi nhuận thu được trong 
những năm từ 1985-1996 
là 1,5 triệu USD, có tới trên 
171 triệu USD từ hỗ trợ của 
nhiều nguồn, cả trực tiếp và 
gián tiếp. Bangladesh là nước 
nghèo, trình độ dân trí thấp, hệ 
thống tài chính, tín dụng chủ 
yếu hoạt động ở thành phố, 
thị trường nông thôn gần như 
bỏ trống, do đó sự ra đời của 
Ngân hàng Grameen là một 
nhu cầu cần thiết đối với người 
dân nghèo ở Bangladesh.

Mô hình SHG tại Ấn Độ
Ấn Độ là một quốc gia đông 

dân thứ hai và là quốc gia có 
số người nghèo nhiều nhất 
thế giới. Theo Chương trình 
phát triển của Liên hợp quốc 
(UNDP), nếu lấy chuẩn nghèo 
là 1,25 USD, thế giới hiện 
có trên 1,3 tỉ người nghèo và 
khoảng 20% số này hiện đang 
sinh sống tại Ấn Độ. Chính 
vì điều này mà trong những 
năm qua, Chính phủ Ấn Độ 
rất quan tâm đến sự phát triển 
của lĩnh vực TCVM. Trong 
thời gian hơn 15 năm gần đây, 
các chương trình liên kết hoạt 
động của các tổ chức tài chính 
chính thức, với các nhóm tự 
giúp nhau góp phần hình thành 
nên một hệ thống hoạt động 
trong lĩnh vực TCVM thuộc 
hàng lớn nhất thế giới.

SHG (The self-help group) 
là một nhóm tự quản từ 10 đến 

Sau hôn 15 naêm hoaït ñoäng, 
GB ñaõ coù soá löôïng khaùch 

haøng laø 7,94 trieäu, trong ñoù 
97% laø phuï nöõ, soá tieàn cung 
caáp cho caùc khaùch haøng leân tôùi 
8,53 tæ USD vaø hoaøn traû ñöôïc 
7,59 tæ USD, tæ leä hoaøn traû ñaït 
96,79% . GB ñöôïc baét ñaàu 
töø moät döï aùn cuûa Chính phuû 
Bangladesh, trong thôøi gian 
nhöõng naêm ñaàu hoaït ñoäng, GB 
phuï thuoäc vaøo nhieàu caùc nguoàn 
voán taøi trôï, nhöng keå töø naêm 
1995, GB ñaõ khoâng coøn nhaän 
baát kì khoaûn taøi trôï naøo. Voán 
ñieàu leä cuûa GB ña phaàn laø töø 
söï ñoùng goùp cuûa caùc thaønh 
vieân (95%), tæ leä nhoû coøn laïi 
laø cuûa Chính phuû Bangladesh 
(5%), nguoàn voán cho vay chuû 
yeáu huy ñoäng töø caùc khaùch 
haøng ngheøo. Haøng naêm, hoaït 
ñoäng cuûa GB vaãn sinh lôøi raát 
ñeàu ñaën vaø chia coå töùc cho coå 
ñoâng. Naêm 2006, tæ leä coå töùc 
maø caùc khaùch haøng nhaän ñöôïc 
laø 18,9% treân toång soá voán 
goùp. Moâ hình cuûa GB khoâng 
chæ thaønh coâng ôû Bangladesh 
maø ñaõ ñöôïc aùp duïng ôû hôn 40 
quoác gia treân theá giôùi.
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tối đa 20 thành viên, trong đó 
đa phần là phụ nữ. Cách thức 
tổ chức và hoạt động của các 
SHG về cơ bản cũng giống như 
tổ, nhóm trong mô hình của 
GB. Ngoài ra SHG cũng có sự 
khác biệt ở chỗ nhóm còn tự 
tìm kiếm từ các nguồn tài trợ 
từ các NHTM, các nguồn vốn 
của các tổ chức quốc tế, tài trợ 
của Chính phủ… SHG cùng 
với việc cung cấp các dịch vụ 
tài chính còn cung cấp các dịch 
vụ chăm sóc sức khoẻ như tiêm 
vắc xin, thông tin về kế hoạch 
hoá gia đình, các cơ hội tìm 
kiếm việc làm, tạo thu nhập… 
Việc cung cấp các dịch vụ đi 
kèm này cũng một phần là do 
qui định pháp luật ở quốc gia 
này, theo đó các nhà cung cấp 
TCVM buộc phải mở rộng lĩnh 
vực dịch vụ ngoài lĩnh vực tài 
chính mà mình cung cấp.

Hầu hết các SHG đều có sự 
liên kết với nhiều tổ chức kinh 
tế, xã hội khác như các tổ chức 
phi chính phủ (NGOs), để có 
thêm nguồn tài chính, khả 
năng quản lý, tiếp nhận các kĩ 
thuật phục vụ cho sản xuất. Có 
những SHG lại chọn hình thức 
liên kết với các ngân hàng để 
nhận được các khoản tài trợ và 
hỗ trợ kĩ thuật tài chính khác. 
Nhờ vào sự phát triển của các 
SHG mà đã có tới 103 triệu 
khách hàng được vay vốn qua 
7,96 triệu nhóm SHG3. Nếu 
một khoản vay của SHG từ các 
NHTM với lãi suất là 8-12%, 
nó sẽ cho các thành viên của 
mình vay vốn với lãi suất 
khoảng 24%. 

3 http://www.microfinancegateway.
org/p/site/m/template.rc/1.1.16975/

Tất cả các NHTM cho các 
SHG vay vốn đều là của Chính 
phủ, như trường hợp của Ngân 
hàng Nông nghiệp Ấn Độ- 
đơn vị cung cấp đến 95% các 
khoản vay cho các nhóm SHG. 
Sở dĩ có điều này là theo qui 
định của Chính phủ Ấn Độ, 
các ngân hàng phải dành 40% 
trong tổng dư nợ cho các lĩnh 
vực ưu tiên như nông nghiệp, 
TCVM, giáo dục… và trong số 
này 10% phải dành cho những 
lĩnh vực yếu nhất trong nền 
kinh tế. 

TCVM ở Ấn Độ qua mô 
hình SHG có sự tham gia nổi 
bật của các NGOs. Các NGOs 
với kinh nghiệm làm việc ở 
lĩnh vực dự án phát triển đã 
tập hợp người nghèo tham gia 
hình thành SHG, đoàn kết họ 
lại với nhau, tham gia giúp đỡ 
phối hợp tổ chức các cuộc họp 
nhóm, giúp đỡ họ quản lý tài 
chính và liên kết họ với ngân 
hàng. Cũng nhờ kết hợp với 
các NGOs, SHG giảm được chi 
phí quản lý và giao dịch cũng 
như giúp người nghèo tiếp cận 
dễ dàng hơn với các khoản tín 
dụng. Nhờ đó, SHG cũng thu 
hút sự quan tâm của nhiều nhà 
đầu tư trong những năm gần 
đây. Nhiều mô hình kết hợp 
giữa ngân hàng-NGOs- SHG 
đã được hình thành và phát 
triển. Mô hình thứ nhất là ngân 
hàng cho vay trực tiếp tới SHG 
và sau đó SHG cho vay tới các 
tổ viên. Một biến thể của mô 
hình này, NGO có thể cung cấp 
đào tạo và hướng dẫn cho SHG 
trong khi các SHG vẫn đứng ra 
giao dịch trực tiếp với NHTM. 
Đây là mô hình phổ biến nhất ở 

Ấn Độ. Ngoài ra NGOs có thể 
đóng vai trò trung gian giữa 
ngân hàng và SHG, NGOs vay 
từ ngân hàng và sau đó cho 
vay các SHG. Mô hình thứ hai 
là NHTM trực tiếp cho khách 
hàng nghèo vay, còn NGOs và 
SHG đóng vai trò tư vấn, hỗ 
trợ ngân hàng giám sát khoản 
vay và thu hồi nợ.

Trong thời gian trước đây, 
quá trình hình thành và quản lý 
SHG là do các NGOs chỉ đạo 
thì hiện nay, Chính phủ Ấn 
Độ cũng đã bắt đầu quan tâm 
đến quá trình cung cấp TCVM 
dựa trên SHG. Sự tham gia 
của Chính phủ Ấn Độ vào việc 
cung cấp TCVM đến các SHG 
được thực hiện qua những 
TCTD đại diện cho Chính phủ 
như: Tổ chức Tài chính Phi 
Ngân hàng (NBFCs), Ngân 
hàng Nông nghiệp Quốc gia 
(NABARD) hoặc Ngân hàng 
Phát triển Công nghiệp Nhỏ 
(SIDBI). 

Mô hình Bank Rakyat 
Indonesia ở Indonesia

Indonesia là quốc gia được 
biết đến trên thế giới với mô 
hình TCVM rất thành công của 
The Bank Rakyat Indonesia 
(BRI), đây là một ngân hàng 
thuộc sở hữu của Nhà nước. 
Trong khi trên thế giới có rất 
nhiều tổ chức, ngân hàng phục 
vụ người nghèo thành công, 
nhưng đều là của tư nhân hoặc 
các NGOs, việc xuất hiện của 
BRI trong lĩnh vực TCVM 
thực sự là một mô hình đáng 
quan tâm của các quốc gia. 

BRI là một ngân hàng chuyên 
phục vụ cho những khách hàng 
có thu nhập thấp, trung bình 
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của xã hội và chủ yếu cung cấp 
dịch vụ cho các khách hàng ở 
khu vực nông thôn.

Trước năm 1983, BRI chủ 
yếu cung cấp tín dụng bao cấp 
của Nhà nước cho nông dân 
và người nghèo, nhằm thực 
hiện mục tiêu quốc gia về đảm 

bảo sản xuất lương thực, thực 
phẩm cho người dân. Thời 
gian đầu, hoạt động của BRI 
đã góp phần tăng trưởng sản 
xuất nông nghiệp, tạo ra nguồn 
cung ổn định và đạt mục tiêu 
Chính phủ đề ra. Tuy nhiên, 
sau đó hoạt động của bộ phận 
cung cấp tín dụng của BRI đã 
gặp nhiều vấn đề như: Khả 
năng hoàn trả thấp, các khoản 
lỗ tăng cao (bình quân khoảng 
gần 50 triệu USD). Đến 1983, 
tỉ lệ nợ quá hạn của BRI vượt 
mức 40%, tình trạng mất vốn 
gia tăng, nguồn vốn bị thu hẹp 
do các khoản tài trợ từ Chính 
phủ bị cắt giảm4, ngoài ra tình 
trạng tham nhũng, không hiệu 
quả trong nhiều hoạt động đã 
đẩy BRI vào nguy cơ phá sản. 

Trước tình hình trên, vào 
tháng 5/1983, Chính phủ đã 
cho phép tách các hoạt động 
vì mục tiêu xã hội ra khỏi hoạt 
động của ngân hàng BRI, cùng 
với đó là sự thay đổi trong 
một loạt các chính sách kinh 
tế vĩ mô, như chính sách lãi 
suất chuyển theo hướng thị 
trường. Các TCTD toàn quyền 
trong việc định ra lãi suất 
kinh doanh của riêng mình 
cho phù hợp với hoạt động, 
quản lý, đặc thù của các hoạt 
động tín dụng. Nhờ chính sách 
này mà BRI, đã chia các hoạt 
động của mình ra thành các bộ 
phận riêng biệt, bộ phận khách 
hàng lớn, các tổ chức; bộ phận 
khách hàng doanh nghiệp vừa 
và nhỏ; bộ phận khách hàng 
4 PGS.TS.Nguyễn Kim Anh và các 
tác giả (2010), “Phát triển tài chính vi 
mô ở khu vực nông nghiệp nông thôn 
Việt nam”, Đề tài khoa học cấp ngành 
KNH 2009-06

nghèo, đối tượng có thu nhập 
thấp... Trong đó, các bộ phận 
được tổ chức một cách riêng 
biệt và hạch toán độc lập. 

Tuỳ theo từng đối tượng 
khách hàng mà BRI áp dụng 
các mức lãi suất khác nhau, đối 
với các doanh nghiệp, khách 
hàng lớn mức lãi suất khoảng 
9-12%/năm; lãi suất cho vay 
khu vực nông thôn khoảng 
20-24%, mức lãi suất được áp 
dụng cho các đối tượng trên, 
căn cứ vào mức rủi ro, chi phí 
hoạt động và không có sự bao 
cấp. BRI rất chú trọng trong 
việc huy động các nguồn tiết 
kiệm của dân cư, nhất là những 
vùng nông thôn, và khách hàng 
nghèo. Các khoản tiết kiệm là 
tự nguyện đối với mọi người 
dân và khách hàng, nhờ có 
mạng lưới rộng khắp, lãi suất 
huy động và các hình thức huy 
động hấp dẫn, nên BRI đã thu 
hút được nguồn vốn lớn, phục 
vụ cho nhu cầu vay vốn của 
người nghèo và các đối tượng 
xã hội khác. Ở Indonesia, hệ 
thống tiết kiệm và cho vay 
nông thôn được phát triển với 
sự hỗ trợ về chính sách rất tích 
cực của Chính phủ. Chính phủ 
nước này đưa ra quy định các 
NHTM phải dành 20% vốn 
đầu tư cho các doanh nghiệp 
nhỏ nông thôn. Bên cạnh đó 
cũng hỗ trợ về tài chính đối với 
nông nghiệp, nông thôn nhưng 
theo xu hướng giảm dần và 
chuyển sang tiếp thị, chuyển 
giao công nghệ tiêu thụ sản 
phẩm cho khu vực này. Trường 
hợp các tổ chức cho vay gặp 
rủi ro bất khả kháng (thiên tai, 
dịch bệnh trên diện rộng) thiệt 

BRI cung caáp caû dòch vuï taøi 
chính cho moät soá caùc 

ñoái töôïng khaùc trong xaõ hoäi 
(khoâng phaûi laø ngöôøi ngheøo). 
BRI laø moät trong nhöõng ngaân 
haøng lôùn nhaát taïi Indonesia, 
sau ñôït IPO ra coâng chuùng vaøo 
thaùng 10/2003, voán Nhaø nöôùc 
naém giöõ laø 70%, 30% coøn laïi 
laø cuûa caùc caùc thaønh phaàn kinh 
teá khaùc http://en.wikipedia.
org/wiki/Bank_Rakyat_
Indonesia.

Theo soá lieäu baùo caùo cuûa 
BRI, ñeán heát naêm 2008, ngaân 
haøng ñaõ phuïc vuï cho 4,5 trieäu 
khaùch haøng vôùi toång soá voán 
treân 4,5 tæ USD, ña phaàn khaùch 
haøng cuûa BRI laø nhöõng ngöôøi 
ngheøo, caùc doanh nghieäp nhoû 
vaø coù treân 33 trieäu khaùch haøng 
ngheøo göûi tieát kieäm. Möùc lôïi 
nhuaän ñaït khoaûng 2,5 tæ USD, 
laø möùc lôïi nhuaän cao nhaát 
trong soá caùc ngaân haøng hoaït 
ñoäng ôû Indonesia.
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hại từ 85% trở lên được Chính 
phủ cấp bù toàn bộ số vốn bị 
thiệt hại. Với chính sách này, 
các TCTD yên tâm huy động 
vốn để đầu tư và tình hình tài 
chính của ngân hàng luôn luôn 
được ổn định, bảo đảm khả 
năng thanh toán và phát triển 
bền vững.

3.	Tình hình phát triển 
TCVM ở Việt Nam thời gian 
qua

TCVM ở Việt Nam xuất 
hiện đầu những năm 19805 
thông qua các dự án hợp tác, 
giao lưu về các hoạt động văn 
hoá, kinh tế, xã hội của các 
tổ chức quốc tế và Chính phủ 
Việt Nam. Những dự án này 
đã bắt đầu tiến hành cung cấp 
các khoản tín dụng nhỏ cho 
một số khu vực ở những địa 
phương có nhiều điều kiện 
kinh tế khó khăn. Để tiến hành 
những dự án thí điểm này tại 
Việt Nam, các nhà tài trợ đã 
lựa chọn đối tác là Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam. Qua 
sự hoạt động của Hội, đã hình 
thành nên các nhóm tiết kiệm 
và vay vốn là các chị em, nhờ 
vậy mà các khoản vốn được 
giải ngân một cách nhanh 
chóng. Cùng với các chương 
trình phát triển của Liên hợp 
quốc, các chương trình hỗ trợ 
phát triển của các Chính phủ 
cung cấp cho Việt Nam, là các 
hoạt động của các NGOs quốc 
tế như SIDA, ActionAid… 
nhằm thử nghiệm các dịch vụ 

5 Lê Thị Lân (2009), “Xây dựng ngành 
tài chính vi mô Việt Nam phát triển 
theo hướng bền vững để thực hiện 
mục tiêu xóa đói giảm nghèo”, Trung 
tâm Hỗ trợ phát triển nguồn lực tài 
chính cộng đồng, Hà Nội

TCVM ở Việt Nam. Trong các 
chương trình này, các dịch vụ 
tín dụng thường được cung cấp 
kèm theo với những dịch vụ xã 
hội khác, những mục đích này 
cũng tuỳ vào địa phương mà 
có cách thức triển khai khác 
nhau. TCVM ở Việt Nam trong 
những năm cuối thập kỉ 80 và 
thập kỉ 90 phát triển rất nhanh 
chóng với nhiều loại hình, hình 
thức và ghi nhận được nhiều sự 
đóng góp tích cực cho sự phát 
triển kinh tế xã hội. Về mặt cơ 
bản, TCVM ở Việt Nam trong 
giai đoạn này với các mô hình 
thử nghiệm khác nhau, có thể 
tổng hợp thành 3 loại điển hình 
như sau:

Thứ nhất, mô hình chỉ 
chuyên cung cấp dịch vụ tiết 
kiệm- tín dụng cho phụ nữ 
nghèo, thường do các NGOs 
tài trợ thông qua đối tác là 
các cấp của Hội Phụ nữ. Một 
số loại hình này được thiết 
kế theo thông lệ quốc tế, hoạt 
động tiến tới hướng tự vững.

Thứ hai, mô hình tín dụng 
tiết kiệm phát triển tổng hợp, 
gắn tín dụng với các hoạt động 
khác như giáo dục, y tế, nhà 
ở, nước sạch và môi trường… 
dịch vụ tín dụng chỉ là một 
phần nhỏ. Mô hình này thường 
do các tổ chức quốc tế tài trợ, 
phục vụ mục đích xã hội có 
thời hạn ngắn và nhanh chóng 
kết thúc.

Thứ ba, mô hình hợp tác liên 
kết giữa tổ chức xã Hội (như 
Hội Phụ nữ) và các NHTM. 
Theo mô hình này, NHTM 
cấp vốn thông qua các nhóm 
Phụ nữ tiết kiệm do Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam đứng ra 

tổ chức và quản lý, không đòi 
hỏi thế chấp tài sản mà thay vì 
bằng bảo lãnh của nhóm. 

Sang đầu những năm 2000, 
khi mà các chương trình dự án 
của các Chính phủ, tổ chức đi 
vào cuối giai đoạn thực hiện, 
cũng là lúc các hoạt động 
TCVM gặp nhiều khó khăn. 
Nhiều dự án sau khi được 
chuyển giao sang cho các địa 
phương quản lý hoặc các đối 
tác trong nước, đã bị thu hẹp 
hoạt động, giải thể. Mặc dù đây 
là giai đoạn khó khăn với các 
tổ chức có hoạt động TCVM, 
nhưng chính trong bối cảnh 
như vậy, một số tổ chức đã nỗ 
lực tìm mọi cách để tồn tại như 
thành lập các quỹ xã hội dựa 
trên khung pháp lý của Nghị 
định 177-1999/NĐ-CP về tổ 
chức và hoạt động của các quỹ 
xã hội, quỹ từ thiện nhân đạo 
và Nghị định cùng tên số 148-
2007/NĐ-CP. 

Đến năm 2005, khi Nghị định 
28 về tổ chức và hoạt động của 
tổ chức TCVM ra đời, đã tạo 
ra khuôn khổ hành lang pháp 
lý đầu tiên cho các hoạt động 
TCVM. Sau đó là Nghị định 
165/2007 sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số điều của Nghị định 
28. Vào tháng 10/2010, lần 
đầu tiên hoạt động TCVM ở 
Việt Nam được đưa vào trong 
phạm vi điều chỉnh của Luật 
các TCTD, tiếp sau đây sẽ có 
các Nghị định, thông tư mới 
của các Bộ, NHNN được ban 
hành nhằm cụ thể hóa những 
nội dung trong Luật các TCTD 
mới. Điều này đã chính thức có 
sự công nhận ở cấp độ cao nhất 
của Nhà nước đối với TCVM, 
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tạo ra hành lang pháp lý công 
khai, rõ ràng và an toàn cho sự 
hoạt động của TCVM ở Việt 
Nam.

4.	Bài học kinh nghiệm cho 
phát triển TCVM Việt Nam

Qua kinh nghiệm hoạt động 
từ các mô hình TCVM thành 
công của Bangladesh, Ấn Độ 
và Indonesia, cùng với quá 
trình phát triển TCVM ở Việt 
Nam, có thể rút ra bài học ứng 
dụng cho TCVM của nước ta 
như sau:

- Cần có sự hỗ trợ nguồn 
lực ban đầu cho hoạt động 
của các tổ chức TCVM

Giai đoạn đầu khi các tổ chức 
TCVM chưa có khả năng huy 
động tiết kiệm, có thể do qui 
định của luật pháp hoặc chưa 
huy động được số tiết kiệm 
đủ lớn. Lúc này các nguồn trợ 
giúp ban đầu rất quan trọng 
cho sự phát triển của các tổ 
chức TCVM. Những sự trợ 
giúp thông qua tài trợ của các 
tổ chức quốc tế hoặc từ Chính 
phủ có thể được tiến hành trực 
tiếp như cung cấp nguồn vốn 
hoạt động, ưu đãi về lãi suất 
vay vốn cho tổ chức TCVM 
và theo một lộ trình giảm dần 
cùng với sự lớn mạnh của các 
tổ chức này. Bên cạnh đó cũng 
kết hợp sử dụng những chính 
sách hỗ trợ gián tiếp như chính 
sách đầu tư, chính sách thu hút 
nguồn lực vào lĩnh vực TCVM.

- Xây dựng hành lang pháp 
lý phù hợp cho lĩnh vực 
TCVM

Một trong những hành lang 
pháp lý đầu tiên phải kể đến 
là chính sách lãi suất, chính 
sách này phải giúp cho tổ chức 

TCVM đủ bù đắp được chi phí 
hoạt động, bù đắp được tình 
trạng mất vốn và lạm phát. Như 
kinh nghiệm của Indonexia, kể 
từ khi chính sách lãi suất được 
thay đổi theo hướng thị trường, 
các tổ chức TCVM được quyền 
quyết định lãi suất cho vay 
theo đối tượng khách hàng. 
Những khoản vay nhỏ, rủi ro 
lớn thường được tính lãi suất 
cao hơn còn những khoản vay 
lớn, rủi ro thấp được tính lãi 
suất thấp hơn. Đối với Ấn Độ 
và Bangladesh, Chính phủ qui 
định các TCTD còn phải dành 
một tỉ lệ nhất định trên tổng 
dư nợ để cho vay đối với hộ 
nghèo, các TCTD này có thể 
cho vay trực tiếp khách hàng 
nghèo nhưng cũng có thể cung 
cấp qua các tổ chức TCVM. 
Bên cạnh đó, chính sách thuế 
cần có sự tính toán hợp lý, 
nhiều nước trên thế giới chính 
sách thuế thường không có sự 
phân biệt các loại hình TCTD 
thông thường và tín dụng cho 
người nghèo. Điều này gây khó 
khăn cho sự phát triển của các 
tổ chức TCVM. Cần có chính 
sách thuế riêng cho các tổ chức 
TCVM kể cả thuế thu nhập và 
thuế VAT, nhằm giúp đỡ cho 
các tổ chức TCVM phát triển, 
đặc biệt là các tổ chức hoạt 
động dưới dạng phi lợi nhuận, 
loại hình tổ chức xã hội.

- TCVM phát triển dần từ 
bán chính thức lên chuyên 
nghiệp

TCVM có thể được bắt 
nguồn từ những dự án nhỏ 
mang tính chất thí điểm, điều 
này đã chứng minh qua trường 
hợp của GB và nhiều nước 

khác. Nhưng cũng có những 
trường hợp, TCVM được bắt 
đầu từ những chương trình và 
do các tổ chức tài chính có qui 
mô lớn cũng như có tầm ảnh 
hưởng của Chính phủ đứng ra 
thực hiện. Nhưng cho dù ban 
đầu được tổ chức như thế nào, 
thì quá trình triển khai các dự 
án liên quan đến TCVM cũng 
trải qua giai đoạn khởi đầu từ 
những khoản vốn vay nhỏ, từ 
một nhóm đối tượng người 
nghèo nhất định. Dần dà, khi 
thu được những tín hiệu thành 
công, các dự án mới được tiếp 
tục triển khai, nhân rộng và có 
cơ hội phát triển hơn. Một mô 
hình phát triển TCVM thành 
công là mô hình tự đúc rút kinh 
nghiệm trong hoạt động của tổ 
chức cho phù hợp với điều kiện 
và hoàn cảnh thực tế, biết học 
tập những mô hình thành công 
của các nước chứ không phải 
là sự rập khuôn, sao chép mô 
hình có sẵn. Vì thế thông qua 
những dự án nhỏ, những bước 
thử nghiệm có thể là một cách 
thức giúp cho tổ chức TCVM 
lựa chọn phương pháp, lựa 
chọn dịch vụ tốt nhất đáp ứng 
cho nhu cầu của khách hàng. 
Mô hình GB thành công vang 
dội không chỉ ở quê hương 
của nó mà còn khắp thế giới, 
nhưng ở mỗi nơi có cách tổ 
chức riêng của mình, trường 
hợp của Quỹ Tình thương 
(TYM) ở Việt Nam, hay Mạng 
lưới M7 đều là những minh 
chứng sinh động cho xu thế 
này của TCVM ở Việt Nam.

- Nâng cao nhận thức đối 
với các hoạt động tài chính vi 
mô
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TCVM bao gồm nhiều hoạt 
động, không chỉ là cung cấp 
dịch vụ tín dụng mà còn các 
dịch vụ khác nhưng cho đến 
nay, rất nhiều người còn nhầm 
lẫn TCVM với tín dụng vi mô. 
Mặt khác, việc cung cấp các 
dịch vụ TCVM không phải là 
một hoạt động từ thiện. Hoạt 
động TCVM cần áp dụng các 
nguyên tắc kinh doanh lành 
mạnh, hoạt động theo hướng 
bù đắp chi phí và có lãi. Theo 
mô hình của GB, mặc dầu 
đây là một ngân hàng cổ phần 
hoạt động theo nguyên tắc 
của thị trường, nhưng rõ ràng 
sự tăng trưởng của nó đã tạo 
thêm nguồn vốn bổ sung cho 
vay người nghèo. Lợi nhuận 
của ngân hàng cũng được 
phân chia cho người nghèo để 
cải thiện thêm điều kiện sống 
và thu nhập cho chính người 
nghèo. Sự phụ thuộc của BRI 
vào bao cấp của Chính phủ 
đã dẫn đến bờ vực phá sản và 
cũng đã làm ảnh hưởng đến 
cơ hội tiếp cận vốn của người 
nghèo. Nhưng nhờ sự chuyển 
đổi mô hình hoạt động, BRI 
cũng tăng trưởng và trở thành 
ngân hàng hàng đầu phục vụ 
người nghèo. ۩
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nội dung của Luật các TCTD 
năm 2010 còn chưa hợp lý và 
cần phải khắc phục. Đây chỉ là 
những hạn chế rất nhỏ và phần 
lớn là những hạn chế mang 
tính kỹ thuật, song để đảm bảo 
tính thống nhất của pháp luật, 
đảm bảo tính khả thi của từng 
quy định pháp luật thì việc sửa 
đổi, bãi bỏ hay bổ sung là điều 
cơ quan làm luật cũng cần phải 
quan tâm. ۩
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